
Khóa K65 K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.19  3.39  3.45

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Đủ điều kiện để xét HB Học bổng (đ) Ngành

1 20021025  Phạm Hồng Ngọc  19/09/2002  21  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
2 20020962  Đoàn Xuân Bách  02/03/2002  18  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
3 20021049  Nguyễn Ngọc Sơn  05/11/2002  18  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
4 20020963  Lục Thị Minh Châu  16/01/2002  18  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
5 20020964  Nguyễn Chí Chiều  01/03/2002  20  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
6 20021029  Trần Anh Phong  13/11/2002  18  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
7 20020990  Lê Thanh Hiến  06/12/2002  14  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
8 20021002  Lê Quang Huy  11/09/2002  20  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
9 20021065  Phạm Văn Tỉnh  05/01/2002  18  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD

10 20021064  Chu Minh Tiến  26/09/2002  20  3.58 Tốt Giỏi 8.550.000 KTXD
11 20020983  Vũ Minh Đăng  26/06/2002  18  3.58 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTXD
12 20021057  Lê Phước Thảo  20/05/2002  18  3.58 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTXD
13 20021022  Trương Hoài Nam  29/08/2002  16  3.51 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTXD
14 20021058  Lưu Văn Thạo  27/03/2002  14  3.51 Tốt Giỏi 8.550.000 KTXD
15 20021051  Đinh Xuân Tài  19/10/2001  21  3.48 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTXD
16 20020992  Nguyễn Minh Hiếu  01/04/2002  20  3.46 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTXD
17 20021044  Nguyễn Anh Quý  17/11/2001  16  3.46 Tốt Giỏi 8.550.000 KTXD
18 20021036  Trần Hồng Phúc  08/03/2002  23  3.40 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTXD
19 20020958  Nguyễn Hữu Thuận Anh  13/08/2002  18  3.36 Tốt Giỏi 8.550.000 KTXD
20 20021013  Nguyễn Hoàng Long  06/10/2002  18  3.34 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTXD
21 20021000  Nguyễn Hữu Hùng  25/04/2002  18  3.19 Xuất sắc Khá 8.200.000 KTXD

22 21020154  Nguyễn Ngọc Yến Trang  30/12/2003  18  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
23 21021159  Nguyễn Hữu Cường  16/10/2003  16  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
24 21021200  Nguyễn Thị Hương  13/05/2003  19  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTXD
25 21021238  Trần Xuân Thành  17/04/2003  19  3.52 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTXD
26 21021250  Phạm Thanh Việt  05/07/2002  22  3.39 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTXD

27 22025214  Phạm Thị Yến  09/01/2004  19  3.45 Xuất sắc Giỏi 12.050.000 KTXD
238.200.000


